
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Ampe kìm Fluke i30s AC/DC

Ampe kìm i30s dựa trên công nghệ hiệu ứng Hall để sử dụng trong phép 
đo cả dòng điện DC và AC. I30s có thể được sử dụng cùng với dao động 
kế và các dụng cụ ghi thích hợp khác để đo dòng điện không xâm lấn 
chính xác.

ĐỊNH MỨC AN TOÀN
CAT III 300 V

TÍNH NĂNG CHÍNH
	• Ampe kìm dựa trên công nghệ Hiệu ứng 
Hall đo cả dòng điện DC và AC

	• Bao gồm đầu nối BNC để tương thích với 
máy hiện sóng

	• Phạm vi dòng điện: 30 mA đến 30 A DC,  
30 mA đến 20 A AC rms

	• Phạm vi tần số: DC đến 100 kHz (0,5 dB)

i30s được kết nối với Fluke 199C ScopeMeterTM
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Thông tin đặt hàng
Ampe kìm i30s AC/DC

Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật chung
Cỡ tối đa của dây dẫn Đường kính 19 mm (0,748 inch)

Kết nối đầu ra Đầu nối BNC an toàn,  
được cung cấp cùng đầu nối 4 mm (0,157 inch) an toàn 

Không đầu ra Điều chỉnh thủ công bằng núm xoay

Chiều dài cáp 2 m (6,56 ft)

Phạm vi nhiệt độ vận hành 0°C đến 50°C (32°F đến 122°F)

Phạm vi nhiệt độ bảo quản  
(đã tháo pin)

-20°C đến +85°C (-4°F đến 185°F)

Độ ẩm vận hành 15% đến 85% (không ngưng tụ)

Kích thước (D x R x C) 183 mm x 71 mm x 25 mm (7,2 inch x 2,8 inch x 1 inch)

Trọng lượng 250 g (0,55 lb)

Thông số kỹ thuật về điện
Phạm vi dòng điện xác định 30 mA đến 30 A DC, 30 mA đến 20 A AC rms

Phạm vi dòng điện sử dụng được 5 mA đến 30 A DC, 30 mA đến 20 A AC rms

Hệ số đỉnh 1,4

Độ nhạy đầu vào 100 mV/A

Độ chính xác (ở +25°C) DC ± 1% số đọc ± 2 mA
AC ± 0,5 dB số đọc ± 2 mA

Độ phân giải ± 1 mA

Trở kháng tải > 100 k Ôm ≤ 100 pF

Độ nhạy vị trí dây dẫn ± 1% tương ứng với số đọc tâm

Phạm vi tần số DC đến 100 kHz (0,5 dB)

Chuyển pha dưới 1 kHz < 2 độ

Hệ số nhiệt độ ± 0,01% số đọc/°C

Nguồn cấp điện 9 V kiềm, IEC 6LR61,  
30 giờ, chỉ báo pin yếu

Điện áp hoạt động (xem tiêu chuẩn an toàn) 300 V AC rms hoặc DC
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Tiêu chuẩn an toàn
BS EN 61010-1: 2001
BS EN 61010-2-032: 2002
BS EN 61010-031: 2002
300 Vrms, Danh mục III, Độ ô nhiễm 2

Sử dụng đầu dò trên dây dẫn cách điện giới hạn ở 300 V ac rms hoặc dc và tần số dưới 1 kHz.

Tiêu chuẩn EMC
EN 61326: 1998 +A1, A2, và A3


